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1 Châu Thị Thanh Thùy Nữ 1972 Thuận Hải 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

2 Chung Thị Luông Nữ 1928 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

3 Đinh Thị Nga Nữ 1970 Đà Nẵng 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

4 Đỗ Huy Liêm Nam 1970 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

5 Dương ánh Mai Nữ 1955 Vĩnh Long 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

6 Hà Thành Tổ Nam 1970 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

7 Hoàng Thị Mai Lan Nữ 1971 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

8 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 1970

Hạnh Thông 

Xã 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

9 Khương Thúy Quyên Nữ 1971 An Hòa 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

10 Lê Kim Vân Nam 1972 Đồng Tháp 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

11 Lê Thị Kim Phượng Nữ 1972 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

12 Lê Thị Thy Uyên Nữ 1972 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

13 Lương Thị Lệ Xuân Nữ 1966 Cửu Long 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

14 Ngô Bích Trâm Nữ 1971 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

15

Nguyễn Đăng 

Minh Vũ Nam 1971 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

16 Nguyễn Đức Châu Nam 1961 Quảng Nam 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

17

Nguyễn Thệ 

Quỳnh Trang Nữ 1968 Đà Lạt 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

18 Nguyễn Thị Lan Thanh Nữ 1972 Bình Dương 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

19 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ 1968 Hóc Môn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

20 Nguyễn Thị Quỳnh Dung Nữ 1964 Long An 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

21 Nguyễn Trí Mai Nam 1949 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học
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22 Phạm Ngọc Vân Anh Nữ 1972 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

23 Phạm Sĩ Sãn Nam 1953 Bắc Ninh 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

24 Phạm Thị Thanh Thi Nữ 1971 Đà Lạt 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

25 Phạm Thị Xuân Hồng Nữ 1956 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

26 Phan Anh Linh Nam 1965 Quảng Ngãi 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

27 Phan Ngô Tuấn Tú Nam 1969 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

28 Quách Thị Thu Thủy Nữ 1972 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

29 Trần Duyên Định Nam 1953 Nam Định 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

30

Trần Huyền 

Phương Lan Nữ 1972 Nha Trang 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

31 Trần Lệ Dung Nữ 1958 Hà Nội 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

32 Trần Ngọc Quyền Nam 1959 Nghĩa Bình 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

33 Trần Thị Thanh Nữ 1957

Ban Mê 

Thuột 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

34 Trần Yến Phượng Nữ 1971 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

35 Trương Kim Chi Nữ 1970 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

36 Trương Mỹ Chi Nữ 1970 Sài Gòn 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

37 Võ Hoàng Anh Thư Nữ 1972 Gò Công 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

38 Võ Thị Nhựt Hồng Nữ 1946 Huế 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

39 Vũ Kim Long Nam 1954 Hưng Yên 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

40 Vũ Ngọc Đồng Nam 1949

Hà Nam 

Ninh 1994 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

41 Vương Lập Bình Nam 1974 Sài Gòn 1996 1990 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học


